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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ 

 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 40/TB-KTQT           Tp Biên Hoà, ngày 04 tháng 12 năm 2021  

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét điều kiện Thực tập tốt nghiệp K14 (2018-2022)- Đợt 2 

 

 

Căn cứ Thông báo điều kiện đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt 

nghiệp được Trưởng Khoa ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 37/TB-KTQT ngày 20/9/2021 của Trưởng Khoa về 

kết quả xét điều kiện Thực tập tốt nghiệp K14 (2018-2022) 

Khoa Kinh tế - Quản trị thông báo kết quả xét điều kiện Thực tập tốt 

nghiệp K14 (2018-2022) – Đợt 2, cụ thể như sau: 

1. Kết quả sinh viên đạt điều kiện thực tập tốt nghiệp K14 (2018-2022 - 

Đợt 2(Xem danh sách đính kèm từ trang 2). Mọi ý kiến thắc mắc, sinh 

viên vui lòng liên hệ Cố vấn học tập trước ngày 08/12/2021. 

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp dự kiến: 20/12/2021 

3. Một số lưu ý: 

- Khoa sẽ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp cho những sinh viên 

đạt điều kiện thực tập tốt nghiệp Đợt 1 cùng Đợt 2. Sinh viên không 

đăng ký TTTN phản hồi lại cho Khoa trước ngày 10/12/2021. 

- Khoa sẽ tiến hành xét ĐỢT CUỐI CÙNG cho sinh viên tối thiểu 

đạt 90 tín chỉ tính đến thời gian xét.  

Thời gian xét điều kiện: Từ 20/12 – 23/12/2021. Thời gian thực tập 

tốt nghiệp dự kiến: 27/12/2021 (Cùng với Đợt 1) 

- Những sinh viên còn nợ học phần vui lòng đăng ký cho Cố vấn học 

tập trước 30/12/2021 để được hỗ trợ xem xét đăng ký học trả nợ. 

 

Nơi nhận: 

- Giảng viên Khoa KT-QT; 

- Sinh viên Khoa KT-QT: K14, K13, K1 

 
KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - ĐỢT 2 

 

STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh 
Giới  

 tính 
Lớp 

1 141800053 Nguyễn Tuấn Anh 04/05/2000 Nam 18DLH1 

2 141800408 Võ Thị Thu Hằng 18/12/2000 Nữ 18DLH1 

3 141800558 Phan Hoài Linh 24/10/1999 Nam 18DLH1 

4 141800418 Nguyễn Thu Lương 03/01/2000 Nữ 18DLH1 

5 141801977 Nguyễn Thị Nguyệt 21/11/1999 Nữ 18DLH1 

6 141800237 Trần Duy Thái 29/10/2000 Nam 18DLH1 

7 141801579 Nguyễn Kim Thanh 19/03/2000 Nữ 18DLH1 

8 141801511 Đặng Thị Thùy Thật 24/05/2000 Nữ 18DLH1 

9 141800263 Đỗ Minh Trường 15/08/1999 Nam 18DLH1 

10 141801118 Hà Lê Hoàng  An 4/11/2000 Nữ 18DLH2 

11 141801779 Hà Thị Quế Anh Anh 3/7/2000 Nữ 18DLH2 

12 141800780 Phạm Đức Hoàng Anh 17/10/2000 Nam 18DLH2 

13 141801764 Mai Thị Ngọc  Diễm 5/6/2000 Nữ 18DLH2 

14 141801097 Dương Nhật Hào 4/19/2000 Nam 18DLH2 

15 141801194 Bùi Thiện  Hiếu 25/3/1999 Nam 18DLH2 

16 141801867 Vũ Thị Thùy Hương 22/10/2000 Nữ 18DLH2 

17 141801085 Đỗ Quốc Huy 11/11/1999    Nam 18DLH2 

18 141801112 Huỳnh Lê Duy  Khang 5/23/2000 Nam 18DLH2 

19 141801729 Dương Gia  Khánh 2/20/2000 Nữ 18DLH2 

20 141801181 Nguyễn Trung Kiên 3/10/2000 nam 18DLH2 

21 141801080 Hoàng Duy  Lân 4/10/2000 Nam 18DLH2 

22 141800721 Lê Bích Liên 2/22/2000 Nữ 18DLH2 

23 141801151 Bùi Thị Linh 4/8/2000 Nữ 18DLH2 

24 141801039 Phù Lê Thanh Lộc 8/2/1999 Nam 18DLH2 

25 141801193 Nguyễn Thị Xuân Nga 7/2/2000 Nữ 18DLH2 

26 141801674 Nguyễn Trần Thanh Nhật 3/8/2000 Nam 18DLH2 

27 141801163 Võ Bích  Nhi 9/24/2000 Nữ 18DLH2  

28 141801851 Đỗ Hoàng Ngọc Thanh 4/6/2000 Nữ 18DLH2 

29 141801769 Đỗ Nam Thiên 5/29/2000 Nam 18DLH2 

30 141801162 Nguyễn Thuý  Vy 3/1/1999 Nữ 18DLH2 

31 141800062 Phạm Thị Kim Anh 29/02/2000 Nữ 18DNH1 

32 141800964 Trần Thị Quế Anh 13/04/2000 Nữ 18DNH1 

33 141800210 Huỳnh Phương Châu 11/13/2000 Nữ 18DNH1 

34 141800254 Hoàng Cao Cường 07/04/1999 Nam 18DNH1 

35 141800758 Võ Phương Duy 21/05/2000 Nữ 18DNH1 

36 141801898 Dương Ngọc Giàu 30/01/2000 Nữ 18DNH1 
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37 141801031 Trần Lê Công Hải 12/20/2000 Nam 18DNH1 

38 141800977 Trần Thị Kim Huệ 18/05/2000 Nữ 18DNH1 

39 141800655 Nguyễn Duy Luân 10/07/2000 Nam 18DNH1 

40 141800566 Võ Đông Nam 12/24/2000 Nam 18DNH1 

41 141800935 Lê Thị Hồng Nhung 10/25/2000 Nữ 18DNH1 

42 141800870 Lê Thị Quỳnh Thơ 19/02/2000 Nữ 18DNH1 

43 141800261 Võ Huy Thông 27/05/2000 Nam 18DNH1 

44 141800636 Trần Thị Bích Trâm 13/08/2000 Nữ 18DNH1 

45 141800074 Nguyễn Thị Lan Vy 01/01/1999 Nữ 18DNH1 

46 141800774 Trần Hoàng Vy 02/10/2000 Nữ 18DNH1 

47 141802029 Nguyễn Thị Văn Anh 08/07/2000 Nữ 18DNH2 

48 141801599 Trần Lan Anh 15/06/1999 Nữ 18DNH2 

49 141800270 Trần Quang Hòa 05/11/2000 Nam 18DNH2 

50 141801567 Lữ Thành Hưng 13/11/2000 Nam 18DNH2 

51 141800102 Trần Thị Quỳnh Mai 01/05/2000 Nữ 18DNH2 

52 141801715 Lê Công Phương Nam 17/08/2000 Nam 18DNH2 

53 141802067 Trương Nhật Nam 27/07/2000 Nam 18DNH2 

54 141801377 Lâm Kim Phụng 21/05/2000 Nữ 18DNH2 

55 141800159 Sơn Nhật Thành 23/08/2000 Nam 18DNH2 

56 141801469 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 21/05/2000 Nữ 18DNH2 

57 141801055 Đoàn Minh Tú 11/11/2000 Nam 18DNH2 

58 141801269 Bùi Nguyễn Thanh Tuyền 09/06/2000 Nữ 18DNH2 

59 141801361 Nguyễn Vũ Vinh 30/01/2000 Nam 18DNH2 

60 141801774 Võ Thị Như Ý 13/09/2000 Nữ 18DNH2 

61 141800146 Đỗ Duy  Tiến 26/07/2000 Nam 18DQT1  

62 141800001 Đặng Minh Trí 12/12/1997 Nam 18DQT1 

63 141800295 Văn Thúy  Qui 02/02/2000 Nữ 18DQT1 

64 141800203 Đinh Hồ Kim  Dung 17/11/2000  Nữ 18DQT1 

65 141800267 Hoàng Thị Bích Hồng 31/12/2000 Nữ 18DQT1 

66 131701153 Hoàng Thiên  Phúc 15/04/1999 Nam 18DQT1 

67 141800120 Hồ Ngọc  Tuấn 13/12/2000 Nam 18DQT1 

68 141800130 Hồ Mỹ Bình 07/09/2000 Nữ 18DQT1 

69 141800098 Trần thị ngọc  Ngà 28/06/2000 Nữ 18DQT1 

70 141800385 Vũ Thuý Dung 12/07/2000 Nữ 18DQT2 

71 141801369 Đỗ Hoàng Giang 10/10/2000 Nam 18DQT2 

72 141800518 Đinh Võ Vy Hân 12/11/2000 Nữ 18DQT2 

73 141800540 Lê Thị Thanh Hiên 22/10/2000 Nữ 18DQT2 

74 141800461 Văn Văn Hùng 27/01/2000 Nam 18DQT2 

75 141800584 Lê Trúc Ly 12/08/2000 Nữ 18DQT2 

76 141800400 Vũ Đức Minh 21/09/2000 Nam 18DQT2 

77 141800389 Nguyễn Kim Ngân 28/05/2000 Nữ 18DQT2 

78 141800343 Mông Thị Phương Thanh 02/06/2000 Nữ 18DQT2 

79 141800388 Đặng Thị Thu Thảo 14/09/2000 Nữ 18DQT2 
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80 141800407 Nguyễn Vũ Giao Uyên 06/10/2000 Nữ 18DQT2 

81 141800402 Đinh Thị Hải Yến 17/10/1999 Nữ 18DQT2 

82 141800639 Nguyễn Ngọc Kim Chi 8/27/2000 Nữ 18DQT3 

83 141802001 Trần Ngọc Linh Đan 4/21/2000 Nữ 18DQT3 

84 141801973 Lê Tấn Đạt 6/21/2000 Nam 18DQT3 

85 141801353 Phạm Ngọc Hải 8/7/1999 Nam 18DQT3 

86 141801619 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1/18/2000 Nữ 18DQT3 

87 141800797 Nguyễn Công Hiếu 10/9/2000 Nam 18DQT3 

88 141800728 Phạm Văn Huấn 10/27/1998 Nam 18DQT3 

89 141800840 Nguyễn Thị Bích Huyền 1/3/1999 Nữ 18DQT3 

90 141800753 Nguyễn Thị Thanh Kiều 7/30/2000 Nữ 18DQT3 

91 141800850 Nguyễn Đăng Long 3/15/2000 Nam 18DQT3 

92 141800918 Nguyễn Hoàng Long 4/5/2000 Nam 18DQT3 

93 141800843 Ngô Thị Lý 7/29/1999 Nữ 18DQT3 

94 141801051 Nguyễn Ngọc Thanh Quyên 7/3/2000 Nữ 18DQT3 

95 141800768 Tôn Tấn Tài 9/12/2000 Nam 18DQT3 

96 141800772 Đỗ Thanh Thúy 10/25/2000 Nữ 18DQT3 

97 141800657 Trần Thị Cẩm Tiên 4/9/2000 Nữ 18DQT3 

98 141801018 Nguyễn Văn Trị 10/4/2000 Nam 18DQT3 

99 141802106 Nguyễn Quang Trung 12/21/2000 Nam 18DQT3 

100 141800811 Trần Hoàng Tuấn 2/2/2000 Nam 18DQT3 

101 141800689 Trần Văn Tuấn 4/20/1999 Nam 18DQT3 

102 141800841 Nguyễn Thị Tường Vy 9/24/2000 Nữ 18DQT3 

103 141800670 Phạm Ngọc Khánh Vy 9/17/2000 Nữ 18DQT3 

104 141800956 Bùi Thị Thảo Anh 06/06/2000 Nữ 18DQT4 

105 141801157 Trần Nguyễn Hoàng Duyên 01/09/2000 Nữ 18DQT4 

106 141800969 Nguyễn Thị Hiền 29/03/2000 Nữ 18DQT4 

107 141802073 Nguyễn Quang Linh 07/02/2000 Nam 18DQT4 

108 141801142 Đỗ Gia Long 13/09/2000 Nam 18DQT4 

109 141800963 Nguyễn Bảo Minh 19/12/1999 Nam 18DQT4 

110 141802002 Nguyễn Thành Nam 10/08/1996 Nam 18DQT4 

111 141801070 Nguyễn Võ Bảo Ngọc 08/03/2000 Nữ 18DQT4 

112 141800985 Nguyễn Thành Nhân 17/10/2000 Nam 18DQT4 

113 141800996 Nguyễn Thị Bích Phương 07/12/2000 Nữ 18DQT4 

114 141801152 Đỗ Thị Quỳnh 10/07/1998 Nữ 18DQT4 

115 141801054 Vũ Kim Mai Quỳnh 01/11/2000 Nữ 18DQT4 

116 141801063 Lý Thanh Thảo 20/12/2000 Nữ 18DQT4 

117 141801237 Lê Thị Hoài Thu 07/10/1999 Nữ 18DQT4 

118 141801144 Vũ Trần Đan Vy 22/10/2000 Nữ 18DQT4 

119 141801114 Nguyễn Như Ý 09/01/2000 Nữ 18DQT4 

120 151901824 Lê Hồ Nguyệt Thu 16/09/1997 Nữ 19DQT7 

121 141801407 Hoàng Tuấn Anh 27/03/2000 Nam 18DQT5 

122 141801484 Lưu Ngọc Phương Anh 15/09/1999 Nữ 18DQT5 
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123 141800118 Lưu Bảo Duy 9/19/1999 Nam 18DQT5 

124 141801520 Đinh Trường Huy 28/04/2000 Nam 18DQT5 

125 141801468 Nguyễn Thị Mỹ Liên 19/08/2000 Nữ 18DQT5 

126 141801429 Đặng Thị Trúc Linh 26/09/2000 Nữ 18DQT5 

127 141802150 Vũ Phương Loan 12/10/1999 Nữ 18DQT5 

128 141801487 Nguyễn Văn Ngọc Long 09/10/2000 Nam 18DQT5 

129 141801402 Phan Hoàng Long 04/10/2000 Nam 18DQT5 

130 141800119 Thái Ngọc Kim Ngân 12/03/2000 Nữ 18DQT5 

131 141801592 Võ Kim Ngân 29/03/2000 Nữ 18DQT5 

132 141801486 Trần Ngọc Thảo Nguyên 02/06/2000 Nữ 18DQT5 

133 141801791 Thân Minh Phụng 14/06/2000 Nam 18DQT5 

134 141801596 Vũ Hoài Tố Phương 17/04/2000 Nữ 18DQT5 

135 141801604 Dương Thị Phượng 17/11/2000 Nữ 18DQT5 

136 141801427 Võ Hoàng Bảo Sơn 03/04/2000 Nam 18DQT5 

137 141800041 Phùng Thị Thu Thảo 1/4/2000 Nữ 18DQT5 

138 141801448 Nguyễn Thị Thủy 10/05/2000 Nữ 18DQT5 

139 141801574 Nguyễn Đức Toàn 05/10/2000 Nam 18DQT5 

140 141801359 Đào Nguyễn Hạnh Trang 15/07/2000 Nữ 18DQT5 

141 141801290 Phạm Thị Thu Trang 24/10/2000 Nữ 18DQT5 

142 141801986 Vũ Thị Hiền Trang 30/04/2000 Nữ 18DQT5 

143 141801416 Trần Thị Kiều Trinh 28/12/1999 Nữ 18DQT5 

144 141801694 Trần Tuấn Anh 13/04/2000 Nam 18DQT6 

145 141801837 Phan Thị Ngọc Ánh 11/01/2000 Nữ 18DQT6 

146 141802078 Trần Thị Bích 26/05/2000 Nữ 18DQT6 

147 141801942 Võ Vủ Đây 21/10/2000 Nam 18DQT6 

148 141801985 Lê Trung Đức 31/03/2000 Nam 18DQT6 

149 141801677 Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/09/2000 Nữ 18DQT6 

150 141801659 Lê Thị Mỵ 03/04/1999 Nữ 18DQT6 

151 141801819 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 06/01/2000 Nữ 18DQT6 

152 141801893 Dương Văn Thái 22/01/2000 Nam 18DQT6 

153 141801894 Nguyễn Thị Thanh Thanh 04/01/2000 Nữ 18DQT6 

154 141801886 Đinh Thị Mai Thương 03/06/2000 Nữ 18DQT6 

155 141801801 Phạm Phước Toàn 16/03/2000 Nam 18DQT6 

156 121612446 Bùi Hoàng Vân 16/03/1998 Nữ 16DNH1 

157 131700036 Nguyễn Lê Triều  Tin 30/10/1997 Nam 17DQT1 

( Danh sách gồm 157 sinh viên)  

                                                                                              KT. TRƯỞNG KHOA 

   PHÓ TRƯỞNG KHOA 
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